Tên học sinh: ………………………………………………
Lớp :……………………………

Luyện từ và câu

Ôn tập (Tiết 4/ trang 97)
(Các em mở mục lục phía sau sách TV để xem từng chủ đề có bài luyện từ và câu nào đã học)
Bài 1: Ghi lại các từ ngữ đã học trong tiết Mở rộng vốn từ theo chủ điểm:
	Người ta là hoa đất
	Vẻ đẹp muôn màu
	Những người quả cảm
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Bài 2: Ghi lại một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nói trên.
	Người ta là hoa đất
	Vẻ đẹp muôn màu
	Những người quả cảm
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Bài 3. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: 
a. - Một người …………vẹn toàn.
         - Nét chạm trổ…………………..
         - Phát hiện và bồi dưỡng những  ……………  trẻ.
                                                (tài năng, tài đức, tài hoa)

    b.  - Ghi nhiều bàn thắng…………..
         - Một ngày…………………………
         - Những kỉ niệm………………….
                                              (đẹp trời, đẹp đẽ, đẹp mắt)
   c.  -  Một ………..dũng sĩ diệt xe tăng.
        - Có …………..đấu tranh.
        - ……………..nhận khuyết điểm.
                                           (dũng khí, dũng sĩ, dũng cảm)
